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CỤC THỦY SẢN VÀ KIỂM NGƯ 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM, 

KIỂM ĐỊNH THUỶ SẢN 

GIẤY CHỨNG NHẬN 

Số: HQ.25.01502 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản  

chứng nhận sản phẩm phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn chăn nuôi  

và thức ăn thủy sản: 

 

Tên sản phẩm : DẦU CỌ - RBD PALM OLEIN 

Số lượng/ khối lượng : 10 Flexibags/213.900 kg 

Hãng, nước sản xuất : FGV IFFCO SDN.BHD., MALAYSIA 

Thuộc lô hàng nhập khẩu   

Hợp đồng số : 24134966 ngày 20/02/2025 

(Ref No: JASON/200225/1280 ngày 20/02/2025) 

Hóa đơn số : 37675507 ngày 26/3/2025 

Vận đơn số : A17FX04405 

Ngày sản xuất : 16/3/2025 

Giấy đăng ký kiểm 

tra chất lượng 
:    2006/HQ-GDK-TTKN  ngày 27/03/2025 

(Mã hồ sơ: BNNPTNT29250033795) 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI THƯ 

PHÁT THÀNH 

Địa chỉ: 19 đường 21C, phường Bình Trị Đông B, quận Bình 

Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. 

Phương thức đánh giá 

 

: Phương thức 7 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-BKHCN ngày 

12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật 
: 

QCVN 01-190:2020/BNNPTNT và sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT       

Có giá trị đến ngày : Hết hạn sử dụng sản phẩm 

  

 

 

 

 

 
      KT. GIÁM ĐỐC 

      PHÓ GIÁM ĐỐC 

        

 

 

 

                   Lê Văn Yến 

 

Quyết định chứng nhận 

Số:                 /QĐ-TTKN-CNKN 

Ngày:  09/4/2025 
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4.

5.

TRUNG rAu rcrAo NGHTEM, ruEu xcslErrl, rrEu or,NH r.ru6r rnduc rnuy sAN
Dla chi: S6 tO Nguydn COng Hoan, Ba Dinh, Hd Niri

DT: 024 37246077; Fax: 024 37246078;
Website : htto : //tt3k.tongcucthuvsan. gw.vn: Email : 3k.rcts@mard.gov.vn

BANTT GIA KET QUA THU NGHIEM
Sii OAo ccio; 8NNPTNT29250 0337 95

I
1. T6n co sds6n xu6t: FGV IFFCO SDN BHDA4ALAYSIA

a'

2. TOn co s& rthQp khdu (n6u c6): COng Ty TNHH Dich Vp Thucrng M4i Thu Ph6t Thanh

3. Sin phAm thri nghiQm: oAu CQ (RBD PALM OLEIN)

Ti6u chudn/ Quy chudn chimg nhfln: QCVN 0I-190:2020IBNNPTNT Sria AOi t:2021
QCVN 0 l - I 90 :202OIBNNPTNT

Eanh gi6 chi ti6t chi ti6u thri nghiQm:

Ghi chri: Hdm lugng b6o th6 dga theo TCCS doaqh nghiQp cdng b6 ;

6. rEr luAN/ KIEN NGHI (N6u c6):

E f6t qui thri nghiQm phn hqrp v6i y6u c6u ctra ti6u chuAd quy ehu6n 6p dUng.

tr Chi ti6u tht nghiQm ....1..... kh6ng <141/cdn thitiu so vcri y6u cAu ctra ti6u
chu4n........ .......1............ DC nghi ASTAC th6ng b6o cho kh6ch hing.

tr M5u tht nghiQm kh6ng <tpt y6u cAu ti6u chudn .........1...:....... ki5n nghi khOng chimg nhan.

Ki6n nghi (N6u c6): ...........1
Ngdy: 0810412025 Chuy6n gia tl6nh gi6

Qu6ch Thf Thu HuyAn

TT Chi ti6u thfr nghiQm
Phi5u k5t qui thfr nghiQm m6u Mftc

yGu

cau

Ddnh
si6S6

TOn phdng tht
nehi6m

KOt qui
tht

TGn miu (TGn, mfl sd miu): DAU CQ GBD PALM OLEIN) (BNNPTNT29250O33795)

1 Tap ch6t kh6ng hodtan: Yo

35391202s1

TTVI-KN

Trung tam
Vtng I

KPH <1 Phu hqp

2 Chi sd peroxid: meq/kg dAu 0,29 <40 Phu hqp

J 86o th6: % 99,9 99,0 Phu hqp
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:

:

:

:

:

:

ĐVT/

Unit

%

(LOQ=0,03)

meq/kg dầu

(LOQ=0,15)

%

(LOQ=1,3)

08/04/2025

DẦU CỌ (RBD 

PALM OLEIN) 

(BNNPTNT2925003

3795)
TCVN 6555:2017Béo thô (*)(**) 99,9

04/04/2025

Tên mẫu/

Sample name 
̣(1)

Kết quả/

Result

Phương pháp thử/

Test method

Chỉ tiêu/

Parameters 
(1)

 Ngày phân tích/Analysing date

Số 9, đường Nguyễn Văn Cừ (nối dài), phường An Bình, quận Ninh Kiều, Tp. 

Cần Thơ

 Người gửi mẫu/Delivered by  
(1) Quách Thị Thu Huyền

    PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

ĐC/Add: số 9 Nguyễn Văn Cừ, P. An Bình, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ

ĐT/Phone: 024 3724 6077 (nhánh số 6) hoặc 092 327 9799

Email: 3k.trungtamvung1@gmail.com

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM,

KIỂM NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH THỦY SẢN

TRUNG TÂM VÙNG I

  ANALYTICAL REPORT
Số/No.: 3539/2025/TTVI-KN

 Tên khách hàng/Customer name 
(1) Quách Thị Thu Huyền

 Địa chỉ/Address 
(1) 

 Mô tả mẫu/Sample  description 
(1) Nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản và chăn nuôi

9292504167 Mã số mẫu/Sample  code

 Ngày nhận mẫu/Receiving date 04/04/2025

TCVN 6125:2020

- Tất cả các chỉ tiêu đã được chứng nhận hoạt động bởi Bộ chủ quản/All parameters have been certified to operate by the specialized Ministry.

- (*) Chỉ tiêu đã được công nhận ISO/IEC 17025/ Parameters have been accreditated by ISO/IEC 17025.

- (**) Chỉ tiêu được Bộ chuyên ngành chỉ định/ Parameters have been designated by the specialized Ministry.

- (#) Kết quả phân tích do nhà thầu phụ thực hiện/ Analysis results performed by subcontractors.

- KPH/ND: Không phát hiện/ Not detected ; PH: phát hiện/detected. 

- LOQ: Giới hạn định lượng/Limit of Quantitation. LOD: Giới hạn phát hiện/ Limit of Detection. MDL: Ngưỡng phát hiện của phương pháp/Method Detection Limit.

-
 (1) 

Thông tin do khách hàng cung cấp hoặc yêu cầu/ Information provided or requested by the customer.

- Không được sao chép một phần hay toàn bộ kết quả này nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc Trung tâm Vùng I/ This above result shall not reproduced, party or fully, 

unless written opproval of Director of ASTAC I.

- Khiếu nại kết quả chỉ giải quyết trong thời gian lưu mẫu/Complaints about results will only be resolved during the sample retention period.

- Kết quả phân tích trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm/ The analysis results in this sheet are only valid on the test sample.

GIÁM ĐỐC/DIRECTOR

Nguyễn Đình Xuân Quý

Cần Thơ, ngày/date:

Ghi chú/ Note:

Tạp chất không hòa tan KPH

Chỉ số Peroxide 0,29 TCVN 6121:2018

            BM 25-05 Ngày bh/sđ: 03/02/2025 Trang 1/1         


